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CHÂM NGÔN 15-21 
Hướng dẫn: Chỉ chọn 01 câu  đúng nhất và khoanh tròn 

 
1. Lời đáp ra sao làm nguôi cơn-giận? 

a. Êm-nhẹ b. Thật-thà c. Thẳng-thắng d. Công-bằng 
Kinh Thánh: Châm Ngôn _______________________ 

2. Lưỡi hiền-lành giống như một... 
a. Cây ngọt 
b. Cây nhiều quả 

c. Cây sự-sống 
d. Cây thạnh-vượng 

Kinh Thánh: Châm Ngôn _______________________ 

3. Hoàn thành câu Kinh thánh sau:  
Đức Giê-hô-va xa .......................................; Nhưng Ngài nghe ........................................... 
của .............................................. 

Kinh Thánh: Châm Ngôn _______________________ 

4. Điều gì được so sánh giống như “tàng ong, ngon-ngọt cho tâm-hồn và khỏe-mạnh cho xương-
cốt”? 
a. Mật ong 
b. Thuốc bổ 

c. Rượu nho 
d. Lời lành

Kinh Thánh: Châm Ngôn _______________________ 

5. Tai-họa sẽ hề lìa khỏi nhà của ai? 
a. Kẻ lấy ác trả thiện 
b. Kẻ nói-dối 

c. Kẻ gian-lận 
d. Kẻ vô-ơn

Kinh Thánh: Châm Ngôn _______________________ 

6. Điều gì làm cho xương-cốt khô-héo? 
a. Ganh-tị 
b. Tâm trí nao-sờn 

c. Làm điều ác 
d. Sống không ngay-thẳng 

Kinh Thánh: Châm Ngôn _______________________ 

7. Ai là anh em của kẻ phá-hại? 
a. Kẻ biếng-nhác 
b. Kẻ ác 

c. Kẻ làm chứng-dối 
d. Kẻ thả-trôi trong công-việc mình 

Kinh Thánh: Châm Ngôn _______________________ 

8. Loại bánh nào mới ăn vào thì ngon-ngọt như sau đó thì giống như miệng đầy sạn? 
a. Bánh mì 
b. Bánh ngọt 

c. Bánh nhờ dối-gạt mà được 
d. Bánh không men 

Kinh Thánh: Châm Ngôn _______________________ 



 

 

9. Điều gì được đẹp-lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế-lễ? 
a. Vâng-giữ lời Chúa 
b. Làm theo sự công-bình và ngay-thẳng 

c. Cầu-nguyện 
d. Đọc Kinh thánh 

Kinh Thánh: Châm Ngôn _______________________ 

10.   Để giữ linh-hồn mình khỏi sự hoạn-nạn thì người đó phải làm gì? 
a. Đọc nhiều sách bồi-linh 
b. Giữ lấy miệng và lưỡi mình 

c. Suy nghĩ điều tích-cực 
d. Thăm viếng kẻ mồ-côi, người góa-bụa 

Kinh Thánh: Châm Ngôn _______________________ 

11.   Tìm câu Kinh thánh có ý như hình: 
 Kinh Thánh: Châm Ngôn __________________ 

 ......................................................................................  

 ......................................................................................  

 ......................................................................................  

 


